
DANH MỤC THÔNG TIN TỪ KẾT QUẢ  

ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP HÀNG NĂM 

Tên chỉ tiêu Phân tổ Độ dài thời gian 

I. Phân theo ngành kinh tế   

 Biểu 1 Số doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh tại thời điểm 

31/12  Ngành kinh tế 2001-2020 

Biểu 2 Số doanh nghiệp phân theo quy mô lao động thời điểm 31/12  Ngành kinh tế 2001-2020 

Biểu 3 Số doanh nghiệp phân theo quy mô nguồn vốn Ngành kinh tế 2001-2020 

Biểu 4 Số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có lãi hoặc lỗ Ngành kinh tế 2001-2020 

Biểu 5 Một số chỉ tiêu cơ bản của doanh nghiệp Ngành kinh tế 2001-2020 

Biểu 6 Một số chỉ tiêu phản ánh quy mô và hiệu quả của doanh nghiệp Ngành kinh tế 2001-2020 

Biểu 7 Lao động trong các doanh nghiệp tại thời điểm 31/12 Ngành kinh tế 2001-2020 

Biểu 8 Lao động bình quân và thu nhập của người lao động Ngành kinh tế 2001-2020 

Biểu 9 Tài sản của các doanh nghiệp tại thời điểm 31/12 Ngành kinh tế 2001-2020 

Biểu 10 Nguồn vốn của các doanh nghiệp tại thời điểm 31/12 Ngành kinh tế 2001-2020 

Biểu 11 Nguồn vốn bình quân của các doanh nghiệp Ngành kinh tế 2001-2020 

Biểu 12 Thuế và các khoản nộp ngân sách của các doanh nghiệp Ngành kinh tế 2001-2020 

Biểu 13 Số doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ phân theo quy mô lao động Ngành kinh tế 2001-2020 

Biểu 14 Số doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ phân theo quy mô nguồn vốn Ngành kinh tế 2001-2020 

II. Phân theo tỉnh/thành phố   

 Biểu 1 Số doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh tại thời điểm 

31/12  Tỉnh/thành phố 2001-2020 

Biểu 2 Số doanh nghiệp phân theo quy mô lao động thời điểm 31/12  Tỉnh/thành phố 2001-2020 

Biểu 3 Số doanh nghiệp phân theo quy mô nguồn vốn  Tỉnh/thành phố 2001-2020 

Biểu 4 Số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có lãi hoặc lỗ  Tỉnh/thành phố 2001-2020 

Biểu 5 Một số chỉ tiêu cơ bản của doanh nghiệp  Tỉnh/thành phố 2001-2020 

Biểu 6 Một số chỉ tiêu phản ánh quy mô và hiệu quả của doanh nghiệp  Tỉnh/thành phố 2001-2020 

Biểu 7 Lao động trong các doanh nghiệp tại thời điểm 31/12  Tỉnh/thành phố 2001-2020 
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Biểu 8 Lao động bình quân và thu nhập của người lao động  Tỉnh/thành phố 2001-2020 

Biểu 9 Tài sản của các doanh nghiệp tại thời điểm 31/12  Tỉnh/thành phố 2001-2020 

Biểu 10 Nguồn vốn của các doanh nghiệp tại thời điểm 31/12  Tỉnh/thành phố 2001-2020 

Biểu 11 Nguồn vốn bình quân của các doanh nghiệp  Tỉnh/thành phố 2001-2020 

Biểu 12 Thuế và các khoản nộp ngân sách của các doanh nghiệp  Tỉnh/thành phố 2001-2020 

Biểu 13 Số doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ phân theo quy mô lao động  Tỉnh/thành phố 2001-2020 

Biểu 14 Số doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ phân theo quy mô nguồn vốn  Tỉnh/thành phố 2001-2020 

 


